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DANH SÁCH 
HỌC SINH ĐI XE ĐẠP ĐIỆN NĂM HỌC 2023-2024

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	 XE ĐẠP ĐIỆN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Vũ Duy Mạnh
	x
	6D1
	 

	2
	Bùi Hoàng Ánh
	x
	6D1
	 

	3
	Lưu Ngọc Bích
	X
	6D3
	

	4
	Nguyễn Ngọc Cẩm Vân
	x
	6D3
	

	5
	Lê Ngọc Thuỷ
	x
	6D3
	 

	6
	Nguyễn Trà My
	x
	6D3
	 

	7
	Đỗ Quốc Huy
	x
	6D6
	 

	8
	Nguyễn Thị Mai Phương
	x
	6D6
	 

	9
	Nguyễn Như Quỳnh
	x
	6D8
	 

	10
	Nguyễn Tuấn Tú
	x
	6D8
	 

	11
	Bùi Thị Ánh Tuyết
	x
	6D8
	 

	12
	Phạm Thành Đông
	x
	6D8
	

	13
	Nguyễn Phương Anh
	x
	6D9
	 

	14
	Bùi Lưu Bảo Vy
	x
	6D9
	 

	15
	Nguyễn Hải Phong
	x
	6D9
	

	16
	Ngô Trường Thịnh
	x
	6D9
	

	17
	Lưu Kiều Vy
	x
	7C1
	

	18
	Nguyễn Hoàn Kim Ngọc
	x
	7C2
	 

	19
	Đào Kiều Trang
	x
	7C3
	 

	20
	Trần Quốc Bình
	x
	7C4
	

	21
	Nguyễn Trung Hiếu
	x
	7C5
	 

	22
	Lê Minh Quân
	x
	7C5
	 

	23
	Lê Thị Yến Dương
	x
	7C5
	

	24
	Ngô Mai Phương
	x
	7C6
	

	25
	Ngô Phương Trúc
	x
	7C6
	

	26
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	x
	7C7
	

	27
	Vũ Thái Minh
	x
	7C7
	

	26
	Nguyễn Phương Nhi
	x
	7C7
	

	29
	Đào Mi Vân
	x
	7C7
	

	30
	Vũ Minh Quang
	x
	8B2
	

	31
	Nguyễn Trung Hiếu
	x
	8B2
	

	32
	Nguyễn Quỳnh Chi
	x
	8B2
	

	33
	Nguyễn Anh Duy
	x
	8B3
	

	34
	Đỗ Minh Quân
	x
	8B3
	

	35
	Nguyễn Thu Quỳnh
	x
	8B4
	

	36
	Nguyễn Minh Khôi
	x
	8B4
	

	37
	Bùi Đình Phong
	x
	9A1
	

	38
	Trần Mạnh Tuấn
	x
	9A1
	

	39
	Lương Xuân Hải
	x
	9A1
	

	40
	Nguyễn Tiến Đạt
	x
	9A2
	

	41
	Nguyễn Minh Tân
	x
	9A2
	

	42
	Phạm Thanh Vân
	x
	9A2
	

	43
	Nguyễn Minh Ngọc
	x
	9A2
	

	44
	Lê Thị Anh Thư
	x
	9A3
	

	45
	Vũ Thuỳ Linh
	x
	9A3
	

	46
	Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
	x
	9A3
	

	47
	Trần Thị Mai Trang
	x
	9A3
	

	48
	Ngô Thị Khánh Linh
	x
	9A4
	

	49
	Nguyễn Quỳnh Anh
	x
	9A5
	

	50
	Ngô Tiến Dũng
	x
	9A5
	

	51
	Phạm Quỳnh Trang
	x
	9A6
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